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PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN TRONG HỘP GIẢM TỐC HAI CẤP 
TRỤC VÍT - BÁNH RĂNG 

SPLITING THE TOTAL TRANSMISSION RATIO OF TWO-STAGES 
WORM-HELICAL GEARBOXES 

ThS. CAO NGỌC VI 
Viện Khoa học Cơ sở, Trường ĐHHH 

 
Tóm tắt 

Bài báo trình bày phương pháp phân phối tỷ số truyền trong hộp giảm tốc hai cấp trục vít 
- bánh răng theo điều kiện mômen xoắn trên trục bánh vít không đổi. Kết quả của bài báo 
có thể dùng làm cơ sở khoa học cho việc tính toán phân phối tỷ số truyền của các loại 
hộp giảm khác. 

Abstract 
The article presents a method for spliting the total transmission ratio of two-stages worm-
helical gearboxes, basing on the constant torque condition of the worm-wheel shaft. The 
achieved results may be used as scientific foundation for calculating and splitting the 
ratios of the other gearboxes. 
 

1. Đặt vấn đề 
Việc phân phối tỷ số truyền (TST) trong hộp giảm tốc (HGT) 2 cấp trục vít – bánh răng có ý 

nghĩa quyết định đến kích thước khuôn khổ, khối lượng, độ bền cũng như giá thành của sản phẩm 
[3, 5..7]. 

Hiện nay, việc phân phối TST trong HGT 2 cấp trục vít - bánh răng được thực hiện dựa theo 
đồ thị, trình bày trên hình 1 [1, 3, 6, 7]. Dựa theo các thông số chọn trước và TST chung uh của 
hộp, tra đồ thị trên để tìm TST u1 của cấp nhanh, từ đó tính TST u2 của bộ truyền cấp chậm (bộ 
truyền bánh răng trụ) theo công thức [1, 3, 6, 7]: 

 
1

h
2 u

uu  , (1) 

Phương pháp phân phối TST trên đây có nhược điểm là không chính xác do phải tra đồ thị, 
đồng thời rất khó khăn khi lập trình tính toán tự động. 

Trong bài báo này, trình bày việc phân phối TST trong HGT 2 cấp trục vít - bánh răng dựa 
trên điều kiện không đổi của mômen xoắn trên trục bánh vít. 
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Hình 1. Đồ thị xác định tỷ số truyền u1 của bộ truyền trục vít 

trong hộp giảm tốc 2 cấp trục vít - bánh răng. 

2. Phương pháp phân phối tỷ số truyền trong hộp giảm tốc 2 cấp trục vít - bánh răng 
Từ điều kiện bền tiếp xúc của răng bánh vít, ta có [1..4, 7..8]: 
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q – hệ số đường kính trục vít; 
z2 – số răng bánh vít; 
aω1 – khoảng cách trục của bộ truyền trục vít - bánh vít; 
T2 – mômen xoắn trên trục bánh vít; 
KH – hệ số tải trọng khi tính sức bền tiếp xúc; 
[σH] – ứng suất tiếp xúc cho phép của vật liệu bánh vít. 
Mômen xoắn cho phép trên trục bánh vít 
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Với  2zqm
2
1a   [1..4, 7..8], phương trình (3), trở thành: 
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  , (4) 

dω11, dω21 – đường kính vòng lăn trục vít, bánh vít 

   tg.u.dd 11121 . (5) 

u1 – tỷ số truyền của bộ truyền trục vít – bánh vít; 
γ – góc nâng ren trục vít. 
Kết hợp (4) và (5), ta có: 
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Từ điều kiện bền tiếp xúc của bộ truyền bánh răng trụ [1..4, 7..8]: 

    H2
1

H1
HMH d.b.u

1u.K.T2.z.z.z 





 , (7) 

ZM – hệ số cơ tính của vật liệu bánh răng; 
ZH – hệ số hình dạng bề mặt tiếp xúc; 
Zε – hệ số xét đến sự trùng khớp của răng; 
T1 – mômen xoắn trên trục bánh dẫn; 
bω – chiều rộng vành răng bánh răng trụ; 
dω1 – đường kính vòng lăn bánh dẫn. 
Mômen xoắn cho phép trên trục bánh dẫn 
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u2 – tỷ số truyền của bộ truyền bánh răng trụ; 
ψbd2, ψba2 – hệ số chiều rộng vành răng bánh răng trụ [1..4, 7, 8] 

  1u.
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Thay (9) vào (8) và để ý rằng dω22 = u2.dω12 [1..4, 8], ta có: 



CHµO MõNG NGµY NHµ GI¸O VIÖT NAM 20/11/2010 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 24 – 11/2010 
 

83 

    
2
22H

3
d

2
2H

3
222ba

21 u.K.K2
.d.T 

  , (11) 

Kd – hệ số đường kính bánh răng trụ khi tính theo sức bền tiếp xúc [4, 8] 

 3 2
HMd )ZZZ(2K  , 

Do    2112 TT  , từ các phương trình (6), (11), ta có: 
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Vì u2 = uh/u1 nên phương trình (13) có thể viết dạng: 
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Hay 
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hKdd1 u.C.C.K.035,0u   (15) 
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 ; tgγ ≈ 0,2 [3]. 

Các hệ số Cd, CK lần lượt phản ánh tương quan về kích thước và độ bền giữa các bộ truyền 
trong HGT. Giá trị của Cd và CK có ảnh hưởng trực tiếp đến kích thước, khối lượng, độ bền cũng 
như khả năng bôi trơn của hộp. Để thuận tiện cho việc bôi trơn các bộ truyền trong hộp, đồng thời 
không làm tăng kích thước HGT, nên chọn Cd = 1,44÷1,95 [3, 7]; CK ≈ 0,68 [5] và Kd = 77 Mpa1/3 
[1..5, 8]. Khi đó, ta có: 

 3 2
h1 u).57,364,2(u   (16) 

Phương trình (16) cho phép xác định một cách nhanh chóng và chính xác trị số u1 của bộ 
truyền trục vít – bánh vít (bộ truyền cấp nhanh). Giá trị tính được của u1 cần làm tròn thành số 
nguyên, đồng thời u1 phải thỏa mãn điều kiện u1 ≥ 8. Nếu tính được u1 < 8, ta chọn u1 = 8 rồi tính 
u2 theo công thức [1, 5, 6]: 
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3. Kết luận và kiến nghị 
- Bài báo đã chỉ ra những hạn chế của phương pháp phân phối TST trong HGT 2 cấp trục 

vít – bánh răng đang sử dụng phổ biến hiện nay; 
- Thiết lập được công thức cho phép phân phối TST trong HGT 2 cấp trục vít – bánh răng. 

Công thức này không những cho phép phân phối TST một cách chính xác, nhanh chóng mà còn 
tạo điều kiện thuận lợi để lập trình tự động tính toán thiết kế; 

- Kết quả của bài báo có thể dùng làm cơ sở khoa học trong việc phân phối TST cho các 
loại HGT và làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập cũng như nghiên cứu. 
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